

Lớp : 1109C05A (Cao đẳng  Hội họa A - 2011 - 2014); 1008C03B (Cao đẳng  Sư phạm  Địa-GDCD  B (ĐC)-2010 - 2013) Khoa:  Nhạc - Hoạ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	  Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	01
	01
	8
	13g00
	04/12/13
	A10103

	2
	VN1209
	Mỹ học đại cương
	07
	01
	8
	13g00
	06/12/13
	A7201

	3
	AN2447
	Bố cục cơ bản (3)
	01
	01
	8
	13g00
	09/12/13
	A6107

	4
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	01
	01
	9
	13g00
	11/12/13
	A6101

	5
	MT2311
	Vẽ người toàn thân (đen trắng)
	01
	01
	8
	13g00
	13/12/13
	A9101

	6
	VN1352
	Lý luận văn hóa và Quản lý văn hóa
	01
	01
	8
	13g00
	16/12/13
	A6203


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng


 

Lớp : 1109C26A,B (Cao đẳng  Sư phạm  Âm nhạc  A,B - 2011 - 2014) 
Khoa:  Nhạc - Hoạ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	AN2217
	Dân ca
	01
	01
	11
	13g00
	04/12/13
	A9101

	2
	VN1209
	Mỹ học đại cương
	07
	01
	11
	13g00
	06/12/13
	A7102

	3
	AN2218
	Hình thức và thể loại âm nhạc 2
	01
	01
	11
	13g00
	09/12/13
	A6105

	4
	AN2240
	Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam 1
	01
	01
	11
	13g00
	11/12/13
	A9101

	5
	AN2243
	Thực hành sư phạm âm nhạc
	01
	01
	11
	13g00
	13/12/13
	A10102


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng



Lớp : 1109C26B (Cao đẳng  Sư phạm  Âm nhạc  B (ĐC)  - 2011 - 2014) Khoa:  Nhạc - Hoạ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	AN2217
	Dân ca
	01
	01
	1
	04/12/13
	A9103
	13g00

	2
	VN1209
	Mỹ học đại cư¬ng
	07
	01
	1
	06/12/13
	A7203
	13g00

	3
	AN2218
	Hình thức và thể loại âm nhạc 2
	01
	01
	1
	09/12/13
	A6106
	13g00

	4
	AN2240
	Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam 1
	01
	01
	1
	11/12/13
	A9103
	13g00

	5
	AN2243
	Thực hành sư phạm âm nhạc
	01
	01
	1
	13/12/13
	A10103
	13g00


In ngày 24/04/13                                                                                                                               Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                         Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng

Ghép vào lớp A
Lớp : 1008C04A (Cao đẳng  Sư phạm  Tiếng  Anh (ĐC)- 2010 - 2013) Khoa:  Ngoại  ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	02
	01
	3
	04/12/13
	A7203
	13g00


In Ngày 31/10/13
Ghép lớp

Lớp : 1008D04A (Đại  học Tiếng  Anh - 2010 - 2014) Khoa:  Ngoại  ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	TA2217
	Từ vựng học
	01
	01
	1
	13/12/13
	A7203
	13g00


In Ngày 31/10/13
Ghép lớp (sinh viên liên hệ giáo vụ khoa để đăng ký địa điểm dự thi)

Lớp : 1109C04A (Cao đẳng  Sư phạm  Tiếng  Anh A - 2011 - 2014);1008C04A (Cao đẳng  Sư phạm  Tiếng  Anh (ĐC)

  1008D04A (Đại  học Tiếng  Anh - 2010 - 2014)
Khoa:  Ngoại  ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	02
	01
	26
	13g00
	04/12/13
	A7201

	2
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	02
	02
	25
	13g00
	04/12/13
	A7102

	3
	TA2352
	Phương pháp giảng dạy bộ môn 1
	01
	01
	24
	13g00
	06/12/13
	A10103

	4
	TA2352
	Phương pháp giảng dạy bộ môn 1
	02
	02
	24
	13g00
	06/12/13
	A10102

	5
	TA2221
	Lí thuyết dịch
	01
	01
	24
	13g00
	09/12/13
	A10102

	6
	TA2221
	Lí thuyết dịch
	02
	02
	24
	13g00
	09/12/13
	A10103

	7
	TQ1203
	Tiếng Trung (3)
	01
	01
	24
	13g00
	11/12/13
	A7201

	8
	TQ1203
	Tiếng Trung (3)
	01
	02
	24
	13g00
	11/12/13
	A7102

	9
	TA2217
	Từ vựng học
	01
	01
	23
	13g00
	13/12/13
	A7201

	10
	TA2217
	Từ vựng học
	01
	02
	22
	13g00
	13/12/13
	A7102

	11
	TA2219
	Văn hoá Anh
	01
	01
	22
	13g00
	16/12/13
	A6105

	12
	TA2219
	Văn hoá Anh
	02
	02
	22
	13g00
	16/12/13
	A6101


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1109C04B (Cao đẳng  Sư phạm  Tiếng  Anh B (ĐC)  - 2011 - 2014) ; 1008D04A (Đại  học Tiếng  Anh - 2010 - 2014)
Khoa:  Ngoại  ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	02
	01
	22
	13g00
	04/12/13
	A7202

	2
	TA2352
	Phương pháp giảng dạy bộ môn 1
	02
	01
	22
	13g00
	06/12/13
	A10201

	3
	TA2221
	Lí thuyết dịch
	02
	01
	21
	13g00
	09/12/13
	A10201

	4
	TQ1203
	Tiếng Trung (3)
	01
	01
	21
	13g00
	11/12/13
	A7202

	5
	TA2217
	Từ vựng học
	01
	01
	18
	13g00
	13/12/13
	A7202

	6
	TA2219
	Văn hoá Anh
	02
	01
	19
	13g00
	16/12/13
	A6106


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng

Lớp : 1008C13A (Cao đẳng  Sư phạm  Thể dục-CTĐ  A - 2010 - 2013) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	01
	01
	1
	04/12/13
	A10202
	13g00


In Ngày 31/10/13
.

Ghép lớp 1210C20A 

Lớp : 1109C13A (Cao đẳng  Giáo dục thể  chất  A - 2011 - 2014) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	CD2204
	Hát múa, kể chuyện, trò chơi thiếu nhi
	01
	01
	36
	13g00
	04/12/13
	A7204

	2
	CD2207
	Phòngng PT đội và PT chi đội trong trường học
	01
	01
	36
	13g00
	06/12/13
	A7202

	3
	CD2208
	PPDH TC các HĐ NV của đội và HLNT đội
	01
	01
	36
	13g00
	09/12/13
	A7202

	4
	SH1310
	Sinh cơ
	01
	01
	36
	13g00
	11/12/13
	A6204

	5
	TC2113
	Điền kinh 3 (Ném đẩy)
	01
	01
	36
	13g00
	13/12/13
	A10201

	6
	TC2210
	Thể dục 3
	01
	01
	36
	13g00
	16/12/13
	A10201

	7
	TC2216
	Trò chơi vận động + Bơi
	01
	01
	36
	13g00
	18/12/13
	A10201


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng

Lớp : 1210C20A (Cao đẳng  Sư phạm  Hóa - Sinh A - 2012 - 2015); 1008C13A (CĐ  Sư phạm  Thể dục-CTĐ  A - 2010 - 2013)
 Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	01
	01
	22
	04/12/13
	A10103
	13g00

	2
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	01
	02
	21
	04/12/13
	A10102
	13g00


In Ngày 31/10/13
 Đã ghép 1210C20A 
Lớp : 1008C03B (Cao đẳng  Sư phạm  Địa-GDCD  B (ĐC)-2010 - 2013) Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	DL2208
	Địa lý tự nhiên Việt Nam 2
	01
	01
	1
	13g00
	04/12/13
	A6101

	2
	DL2212
	Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2
	02
	01
	1
	13g00
	06/12/13
	A6101

	3
	DL2215
	PP dạy học địa lí ở trường THCS
	01
	01
	1
	13g00
	09/12/13
	A6101

	4
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	01
	01
	1
	13g00
	11/12/13
	A6103

	5
	LC2212
	Những vấn đề thời đại ngày nay
	01
	01
	1
	13g00
	13/12/13
	A6203


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng

Lớp : 1109C03A (Cao đẳng  Sư phạm  Địa - GDCD A - 2011 - 2014); 1008C03B (CĐ  Sư phạm  Địa-GDCD  B (ĐC)-2010 - 2013) Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	DL2208
	Địa lý tự nhiên Việt Nam 2
	01
	01
	51
	13g00
	04/12/13
	A6204

	2
	DL2212
	Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2
	02
	01
	51
	13g00
	06/12/13
	A6204

	3
	DL2215
	PP dạy học địa lí ở trường THCS
	01
	01
	51
	13g00
	09/12/13
	A6204

	4
	LC2313
	PP giảng dạy môn giáo dục công dân
	02
	01
	50
	13g00
	11/12/13
	A10201

	5
	LC2212
	Những vấn đề thời đại ngày nay
	01
	01
	25
	13g00
	13/12/13
	A6201

	6
	LC2212
	Những vấn đề thời đại ngày nay
	01
	02
	24
	13g00
	13/12/13
	A6101

	7
	LC2410
	Đạo đức học
	01
	01
	24
	13g00
	16/12/13
	A10103

	8
	LC2410
	Đạo đức học
	02
	02
	24
	13g00
	16/12/13
	A10102


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng

Lớp : 1109C03B (Cao đẳng  Sư phạm  Địa - GDCD B (ĐC)  - 2011 - 2014) Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	DL2208
	Địa lý tự nhiên Việt Nam 2
	01
	01
	31
	13g00
	04/12/13
	A6205

	2
	DL2208
	Địa lý tự nhiên Việt Nam 2
	02
	02
	32
	13g00
	04/12/13
	A6203

	3
	DL2212
	Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2
	01
	01
	31
	13g00
	06/12/13
	A6205

	4
	DL2212
	Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2
	02
	02
	32
	13g00
	06/12/13
	A6203

	5
	DL2215
	PP dạy học địa lí ở trường THCS
	01
	01
	31
	13g00
	09/12/13
	A6205

	6
	DL2215
	PP dạy học địa lí ở trường THCS
	02
	02
	32
	13g00
	09/12/13
	A6203

	7
	LC2313
	PP giảng dạy môn giáo dục công dân
	01
	01
	31
	13g00
	11/12/13
	A6203

	8
	LC2313
	PP giảng dạy môn giáo dục công dân
	02
	02
	32
	13g00
	11/12/13
	A10202

	9
	LC2212
	Những vấn đề thời đại ngày nay
	01
	01
	58
	13g00
	13/12/13
	A6204

	10
	LC2410
	Đạo đức học
	01
	01
	58
	13g00
	16/12/13
	A6204


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng









PAGE  
13

